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Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2điểm)
Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy làm bài
Câu 1: Trong bốn kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp  hàng ngày?
	A. Câu nghi vấn
B. Câu cảm thán
	C. Câu cầu khiến
D. Câu trần thuật


Câu 2: Dòng nào nói đúng nhất dấu hiệu để nhận biết câu cảm thán?
A. Sử dụng từ ngữ nghi vấn và dấu hỏi chấm ở cuối câu.
B. Sử dụng ngữ điệu cầu khiến và dấu chấm than ở cuối câu.
C. Sử dụng từ ngữ cảm thán và dấu chấm than ở cuối câu.
D. Không có dấu hiệu hình thức đặc trưng.
Câu 3: Người ta dựa vào đâu để đặt tên cho hành động nói?
A. Ý nghĩa của hành động nói.			B. Mục đích của hành động nói.
C. Quan hệ giữa người nói và người nghe.		D. Nội dung của hành động nói.
Câu 4: Câu nào dưới đây là câu cầu khiến?
A. Các em đừng khóc! (Tôi đi học – Thanh Thịnh)
B. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! (Nhớ rừng – Thế Lữ)
C. Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. (Lão Hạc – Nam Cao)
D. Tôi thấy nhớ cái nùi nồng mặn quá! (Quê hương – Tế Hanh)
Câu 5: Câu “Cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc.” là kiểu câu gì?
 A. Câu trần thuật          B. Câu nghi vấn         C. Câu cầu khiến       D. Câu phủ định
Câu 6: Trong các câu nghi vấn sau, câu nào dùng với mục đích cầu khiến?
A. Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? (Ngô Tất Tố)
B. Người thuê viết nay đâu? (Vũ Đình Liên)
C. Nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội? (Nam Cao)
D. Chú mình muốn cùng tớ đùa vui một tí không? (Tô Hoài)
Câu 7: Câu nào sau đây là câu phủ định bác bỏ?
A. Không, chúng con không đói nữa đâu. (Ngô Tất Tố)
B. Đêm nay, mẹ không ngủ được. (Lí Lan)
C. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không rời đổi. (Lý Công Uẩn)
D. Nhưng ý vua cha như thế nào, không ai đoán được. (Bánh trưng, bánh giầy)
Câu 8: Các từ “Hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào…” thường được dùng trong kiểu câu nào chia theo mục đích nói?
A. Câu cảm thán					B. Câu trần thuật
C. Câu cầu khiến					D. Câu nghi vấn
II.Phần đọc hiểu (2điểm)
Đọc đoạn ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 3 
         Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn.
Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta. Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.
(Trích bài “Cái giá của khẩu trang”, Bác sĩ Võ Xuân Sơn trên báo vnexpressnet, 5/2/2020)
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 
Câu 2. (0,5 điểm) Câu: “Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta.” xét theo mục đích nói thuộc kiểu câu gì? 
Câu 3. (1,0 điểm) Theo tác giả muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, ta cần phải làm gì?
III. Phần làm văn (6điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-12câu) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của các “Chiến sĩ áo trắng” trong cuộc chiến chống Đại dịch Covid-19. 
Câu 2: (4,5điểm)
Câu nói của M.Go-rơ-ki: “ Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em những suy nghĩ gì?
· Hết  - 


HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
I. Trắc nghiệm: (2điểm)
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25điểm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	C



II. Phần đọc - hiểu (2điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	II. Phần đọc - hiểu
	2điểm

	1
	 Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận
	0,5

	2
	Xét kiểu câu theo phân chia mục đích nói, câu: “Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta” thuộc kiểu câu trần thuật
	0,5


	3
	Theo tác giả muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh: 
- Cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin
- Tập luyện thể thao. 
- Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều
	1,0
0,25
0,25
0,5



III.Phần làm văn:
Câu 1: (1,5điểm)
Yêu cầu: 
* Đúng hình thức đoạn văn và có đánh số câu; đủ số lượng câu theo quy định( ít hoặc nhiều hơn một câu đều chấp nhận); Đúng câu chủ đề. (0,25 điểm)
* Vai trò của những chiến sĩ áo trắng: (1,25điểm)
+ Trong cuộc chiến chống dịch Covid 19 coi "Chống dịch như chống giặc", đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế đang giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu và đối mặt với hiểm nguy, vô cùng gian khó, ngày đêm bảo vệ tính mạng cho đồng bào. Những chiến sỹ áo trắng đã phải thực hiện cùng một lúc nhiều nhiệm vụ trước dịch bệnh (Dẫn chứng)
+ Những “chiến sĩ mặc áo trắng” luôn nêu cao ý chí, bản lĩnh, kiên cường, ngày đêm động viên, chăm sóc, bảo vệ tính mạng của bệnh nhân và đồng bào cả nước, có cả những người mang quốc tịch nước ngoài… Với tinh thần trách nhiệm cao cả, các bác sỹ đều hết lòng chăm sóc, phục vụ, chữa trị, đặt nhiệm vụ chữa bệnh cứu người lên trên hết.
+ Họ đã đem lại những món quà tinh thần vô cùng quý giá đối với cả dân tộc Việt Nam.
Câu 2: (4,5điểm)
*    Nội dung trọng tâm: Người học cần chú ý những ý chính sau:
+ Giải thích khái niệm: Sách là gì?
+ Giải thích nghĩa cả câu nhận định của M.Go-rơ-ki.
+ Những biểu hiện cụ thể, sinh động nào thể hiện “nó là nguồn kiến thức”?
+ Những biểu hiện cụ thể, sinh động nào thể hiện “chỉ có kiến thức mới là con đường sống”?
+ Dẫn chứng cụ thể nào về sách? (lời nhận định về sách; câu tục ngữ, ca dao về sách,...)
+ Em có suy nghĩ như thế nào về sách?
DÀN Ý CHI TIẾT
1. Mở bài:			 (0,25điểm)
- Dẫn dắt vấn đề
- Trích dẫn nhận định
2.  Thân bài
a, Luận điểm 1: Giải thích sách là gì?		(0,5điểm)
-  Sách là gì? => - Sách là sản phẩm tinh thần, là sản phẩm sáng tạo của con người, là kho báu, là nguồn kiến thức vô tận của nhân loại. Đồng thời sách cũng là công cụ để giao tiếp, trao đổi kiến thức.
-  Sách còn là di sản văn hóa của mỗi dân tộc trên đất nước được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách cũng là công cụ giao tiếp, trau dồi kiến thức, sự hiểu biết lên tầm cao hơn của các thế hệ sau này.
b, Luận điểm 2: Đưa ra các biểu hiện: (Đặt câu hỏi: Tại sao? Vì sao?)
b1. Tại sao sách là con đường sống?		(1,25điểm)
-     Vì sách là nguồn kiến thức vô tận của loài người.
-    Tất cả mọi thứ từ xa xưa, con người đều ghi lại trên thẻ tre, hòn đá hay nền đất sét. Thời nay, con người đã biết chế tạo ra giấy rồi ghi lại những thông tin mà người cổ xưa để lại và đúc kết thành một cuốn sách.
-    Nhiều tác giả tài năng với những cuốn sách tuyệt vời phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.
- Thực tế có những cuốn sách không chỉ là con đường sống cho một người mà cho cả nhân loại:
+ Những cuốn sách của Ga – li – lê về Trái Đất và Mặt trời đã mở ra cho con người một thời kì mới trên con đường chinh phục tự nhiên.
+ Những trang sách của Mác, Ăng – ghen, Nê – nim hay HCM giúp con người làm nên những cuộc cách mạng vĩ đại.
+ Những bài thơ của Lý Bạch, Ta – gor giúp ta hiểu hơn về đời sống và tâm hồn. Xã hội phát triển đem theo sự đóng góp không hề nhỏ về sách.
b2. Vậy sách có tác dụng gì đối với chúng ta?			(1,25điểm)
     Sách giúp con người hiểu sâu hơn về khoa học tự nhiên thông qua các loại sách khoa học; hiểu sâu hơn về tâm lí, tình cảm qua những cuốn truyện dài, ngắn hoặc tiểu thuyết; hiểu sâu hơn về cơ thể con người qua các loại sách y học;... sách âm nhạc giúp ta biết thêm về cuộc đời nghệ thuật của những người nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới mà mình yêu thích.
-     Sách còn cung cấp cho chúng ta nhiều điều mới lạ và thú vị hơn nữa qua nhiều loại sách khác nhau.
-     Không những vậy, sách còn là một công cụ để gắn kết nhiều dân tộc trên thế giới, giúp dân tộc này hay công dân nước này hiểu thêm về dàn tộc kia hay công dân nước kia về mặt xã hội, kinh tế, du lịch,...
b3. Bàn bạc, mở rộng vấn đề:  Đọc sách như thế nào?	(0,75điểm)	
-     Bên cạnh đó, vẫn có những loại sách hay truyện đen, sách có nội dung không hay, thô tục như văn hoá phẩm đồi trụy, gây ảnh hưởng đến nhiều người nếu như quá tò mò về những nội dung ấy gây ra các hậu qua khó lường, tệ nạn xã hội ngày một tăng.
-     Không những ham mê đọc sách mà ta còn phải khôn ngoan lựa chọn cho mình những loại sách phù hợp với lứa tuổi đê tránh sa vào các tệ nạn xã hội chỉ vì tính tò mò của bản thân.
· Lựa chọn sách tốt để học.
· Phải đọc thật kĩ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm suy nghĩ, ghi chép những điều bổ ích.
· Vận dụng những điều đã học vào thực tiễn một cách đúng đắn và sáng tạo.
· Bảo quản và giữ gìn sách, sử dụng sách có hiệu quả.
3. Kết bài:	 (0,25điểm)
· Ngày nay có nhiều phương pháp học tập mới nhưng đọc sách vẫn là cách học tốt nhất đạt hiệu quả nhất.
· Sách vẫn giữ được vị trí của mình trong hiện tại và tương lai.
    -     Là món ăn tinh thần bổ dưỡng cho tâm hồn của chúng ta.
Lưu ý: Gv linh hoạt chấm điểm cho từng bài làm có tính sáng tạo, thuyết phục trong lập luận.(0,25điểm)
